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01 37A 37A01 Nguyễn Minh Quang 05/10/1997 Nam Phú Yên Kinh Không

02 37A 37A02 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/9/2001 Nữ Bình Phước Kinh Không

03 37A 37A03 Huỳnh Thị Ái Linh 29/5/2004 Nữ TP HCM Kinh Không

04 37A 37A04 Trần Minh Duy 31/01/2003 Nam Bình Dương Kinh Không

01 37B 37B01 Nguyễn Thị Trúc Giang 9/7/2003 Nam Bình Dương Kinh Không

01 37C 37C01 Bùi Thị Mỹ Uyên 11/02/2004 Nữ Bình Dương Kinh Không

02 37C 37C02 Huỳnh Thị Mỹ Quyên 28/07/2005 Nữ Bình Dương Kinh Không

03 37C 37C03 Nguyễn Thị Kiều Anh 04/12/2005 Nữ Hậu Giang Kinh Không

04 37C 37C04 Đoàn Ngọc Minh Phương 24/12/2004 Nữ Bình Dương Kinh Không

05 37C 37C05 Lê Thị Diệu Linh 02/11/2004 Nữ Bình Dương Kinh Không

06 37C 37C06 Phạm Thị Thảo Vy 25/11/2005 Nữ Bình Dương Kinh Không

07 37C 37C07 Nguyễn Hoàng Gia Uyên 27/11/2004 Nữ Đăk Lăk Kinh Không

08 37C 37C08 Bùi Thị Hồng Anh 4/12/2005 Nữ Bình Dương Kinh Không

09 37C 37C09 Nguyễn Thị Thúy Nhi 3/7/2005 Nữ Bình Dương Kinh Không

10 37C 37C10 Nguyễn Thị Mỹ Hương 23/7/2005 Nữ Bình Dương Kinh Không

11 37C 37C11 Đỗ Huỳnh Trúc Đoan 17/4/2003 Nữ Bình Dương Kinh Không

12 37C 37C12 Nguyễn Thị Kim Xoàn 20/10/2003 Nữ Bình Dương Kinh Không

13 37C 37C13 Nguyễn Thụy Thu Duyên 28/11/2005 Nữ Bình Dương Kinh Không

14 37C 37C14 Nguyễn Kim Ngân 16/05/2005 Nữ Bình Dương Kinh Không

15 37C 37C15 Nguyễn Thị Thanh Hằng 01/09/2004 Nữ Gia Lai Kinh Không

16 37C 37C16 Võ Thành Lộc 7/1/2005 Nam TP HCM Kinh Không

17 37C 37C17 Nguyễn Đỗ Phương Thảo 17/12/2003 Nữ Bình Dương Kinh Không

18 37C 37C18 Hoàng Phi Nhi 2/12/2005 Nữ Bình Dương Kinh Không

19 37C 37C19 Đặng Nhã Thi 12/5/2005 Nữ Bình Dương Kinh Không

20 37C 37C20 Bùi Uyên Ngoan 9/9/2003 Nữ Bình Dương Kinh Không

21 37C 37C21 Huỳnh Lê Yến Vy 1/11/2004 Nữ Đồng Tháp Kinh Tin lành

01 37D 37D01 Nguyễn Nhật Huy 15/06/2003 Nam Bình Dương Kinh Không

02 37D 37D02 Ngô Đoàn Quốc Khánh 17/8/2002 Nam Bình Phước Kinh Không

01 37E 37E01 Trần Minh Sang 21/12/2005 Nam Bình Dương Kinh Không

02 37E 37E02 Nguyễn Hoàng Phi 17/10/2005 Nam Bình Dương Kinh Không

03 37E 37E03 Tống Long Huy 26/12/2001 Nam Bình Dương Kinh Không

04 37E 37E04 Võ Hoàng Quân 29/4/2003 Nam Bình Dương Kinh Không

05 37E 37E05 Phí Thị Thảo 12/2/2005 Nữ Bình Dương Kinh Không

01 37F 37F01 Lê Nguyễn Minh Quân 27/06/2005 Nam Bình Dương Kinh Không

02 37F 37F02 Lê Gia Bảo 10/9/2005 Nam Bình Dương Kinh Không

03 37F 37F03 Phạm Anh Kiệt 29/10/2005 Nam Bình Dương Kinh Không

04 37F 37F04 Mang Nguyễn Nguyệt Hằng 19/11/2005 Nữ Bình Thuận Kinh Không

01 37H 37H01 Vũ Minh Thắng 27/07/2005 Nam Đak Lak Kinh Không

02 37H 37H02 Nguyễn Hiếu Ân 11/01/2004 Nam Hậu Giang Kinh Không

03 37H 37H03 Vương Đình Hoàng 12/03/2005 Nam Bình Dương Kinh Không

04 37H 37H04 Phạm Huỳnh Duy 30/7/2004 Nam Bình Dương Kinh Không

05 37H 37H05 Lê Thành Bắc 25/11/2003 Nam Bình Dương Kinh Không

06 37H 37H06 Nguyễn Đức Hòa 30/3/2005 Nam An Giang Kinh Không

07 37H 37H07 Vũ Quốc Huy 30/10/2005 Nam Bình Dương Kinh Không

08 37H 37H08 Lê Thị Ngọc Trâm 23/8/2005 Nữ Bình Dương Kinh Không
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09 37H 37H09 Đặng Minh Duy 6/4/2005 Nam Bình Phước Kinh Không

10 37H 37H10 Đặng Khôi Nguyên 30/7/2004 Nam Bình Dương Kinh Không

11 37H 37H11 Nguyễn Vũ Anh 26/5/2005 Nam Cà Mau Kinh Không

12 37H 37H12 Nguyễn Hoàng Quân 04/01/2005 Nam Bình Dương Kinh Không

13 37H 37H13 Nguyễn Thị Như Ý 19/2/2005 Nữ Vĩnh Long Kinh Không

Danh sách này có: 50 thí sinh

Bình Dương, Ngày  15  tháng  9 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG


